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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  

	Số: 74/QĐ-LĐLĐ
	Bình Định, ngày 17  tháng 9  năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động 
Quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định”
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
- Căn cứ Chương trình số 1848/CTr-TLĐ ngày 06/11/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nhà ở “Mái ấm công đoàn”;  

- Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-TLĐ ngày 06/11/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế thành lập tổ chức quản lý hoạt động quỹ “Mái ấm công đoàn” và Quyết định số 282/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2012 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ “Mái ấm công đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-LĐLĐ ngày 24/3/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định về việc thành lập Quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định”;

- Căn cứ Kết luận số 03/KL-LĐLĐ ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tại kỳ họp lần thứ 3 (khóa XIII);
- Xét đề nghị của Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định” của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, gồm 6 chương và 24 điều.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 44/QĐ-LĐLĐ ngày 24/3/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và bộ máy quản lý Quỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Ban CSKTXH-TĐKT TLĐ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;                     

- UBND tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Ban  CS-PL.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH 
  Nguyễn Mạnh Hùng 


QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động Quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định”
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 74/QĐ-LĐLĐ ngày 17  tháng 9  năm 2018
của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này qui định tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định” (gọi tắt là Quỹ).
2. Đối tượng áp dụng

a. Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ: Đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là đoàn viên, CNVCLĐ) đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghiệp đoàn đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b. Đối tượng hỗ trợ
- Đối với hỗ trợ sửa chữa, xây nhà: Là đoàn viên công đoàn của tỉnh, có thời gian công tác, sản xuất tại đơn vị đề nghị từ 5 năm trở lên và có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sống trong nhà tạm bợ, nhà bị dột nát, hư hỏng nặng hoặc nhà bị thiệt hại nặng do thiên tai, hoả hoạn nhưng chưa có đủ điều kiện sửa chữa hoặc xây mới để ổn định cuộc sống;

- Đối với hỗ trợ khó khăn, gồm:

+ Đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn (do thu nhập thấp, do bệnh tật, do nuôi dưỡng người bệnh tật nặng…); đặc biệt khó khăn (cả vợ và chồng đều bị bệnh hiểm nghèo hoặc có các con bị bệnh hiểm nghèo…); bị tai nạn rủi ro; bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn.
+ Con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học giỏi.



Điều 2. Nguyên tắc và tổ chức hoạt động Quỹ
1. Tự cân đối thu - chi; công khai, dân chủ, minh bạch và phi lợi nhuận.
2. Tổ chức quản lý, hoạt động của Quỹ theo quy định pháp luật có liên quan và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Quỹ không có tư cách pháp nhân và do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định trực tiếp quản lý, điều hành.

CHƯƠNG II

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUỸ

Điều 3. Thành lập và giải thể Quỹ 
1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập và giải thể Quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định”. 
2. Điều kiện giải thể Quỹ

Quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định” bị giải thể trong các trường hợp sau:

a. Hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích;

b. Vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về tổ chức và hoạt động của Quỹ; 

c. Hoạt động không mang lại hiệu quả.

Điều 4. Bộ máy quản lý Quỹ 

Bộ máy quản lý Quỹ gồm có: Ban quản lý và Văn phòng của Quỹ, do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ra quyết định thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm.
 1. Ban quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch; Phó chủ tịch phụ trách Chính sách - Pháp luật; trưởng (hoặc phó) ban Tài chính, Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh.


2. Văn phòng Quỹ là bộ phận thường trực tham mưu giúp việc cho Ban quản lý Quỹ; đặt tại Ban Chính sách - Pháp luật và gồm có đại diện các ban: Chính sách - Pháp luật, Tài chính, Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh.
Điều 5. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ
1. Chế độ làm việc của bộ máy quản lý Quỹ


Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Kinh phí phục vụ quản lý và hoạt động Quỹ: 


- Trích từ nguồn vận động của Quỹ theo quy định; 


- Từ nguồn tài chính của công đoàn tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý Quỹ
1. Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về quản lý và hoạt động của Quỹ.

2. Tổ chức quản lý Quỹ và các tài sản được giao theo đúng qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh;
3. Tiếp nhận sự hỗ trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng  hộ, của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động;
4. Tiếp nhận và thẩm định các trường hợp đề nghị hỗ trợ của các cấp công đoàn trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét ra quyết định hỗ trợ; theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng đúng qui định;
5. Thực hiện thu, chi theo các nội dung qui định của pháp luật, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và theo quy định tại Quy chế này;
6. Hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo thu - chi trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; xây dựng báo cáo sơ, tổng kết tổ chức thực hiện.



Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng của Quỹ



1. Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Quản lý Quỹ về quản lý và hoạt động của Quỹ.



2. Giúp Ban quản lý Quỹ thực hiện nhiệm vụ:


a. Tiếp nhận sự hỗ trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tiếp nhận nguồn hỗ trợ, đóng góp từ các tổ chức, cá nhân và công nhân, viên chức, lao động;



b. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thẩm định các trường hợp đề nghị Quỹ hỗ trợ; theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng đúng qui định.


c. Xây dựng kế hoạch vận động, tổng hợp kết quả thu - chi, lập báo cáo quyết toán định kỳ hàng năm theo quy định và yêu cầu đột xuất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Tổng Liên đoàn.


Điều 8. Phân công trách nhiệm của bộ máy quản lý Quỹ



1. Trưởng Ban quản lý Quỹ chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban quản lý thực hiện các công việc của Quỹ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.



2. Phó trưởng Ban quản lý Quỹ là thường trực giúp cho Trưởng ban điều hành công việc và các hoạt động của Ban quản lý theo đúng quy định. 



3. Các thành viên trong Ban quản lý, Văn phòng Quỹ chịu sự phân công điều hành công việc của lãnh đạo Ban quản lý Quỹ, đồng thời chịu trách nhiệm với phần việc được phân công.



Điều 9. Quản lý nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ


1. Ban Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi quản lý nguồn Quỹ, giám sát việc thu, chi Quỹ theo đúng quy định; xem xét báo cáo kết quả quyết toán hàng năm cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.


2. Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi, quản lý Quỹ theo đúng quy định.

CHƯƠNG III

NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI



Điều 10. Nguồn thu và phân phối nguồn thu


1. Các nguồn thu

 a. Thu từ đóng góp tự nguyện của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thuộc các cấp công đoàn trong tỉnh thông qua các đợt vận động quyên góp từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Mức đóng góp tối thiểu là 20.000 đồng/người/năm (Hai mươi nghìn đồng chẵn)



b. Thu từ hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.


c. Lãi tiền gửi ngân hàng của Quỹ trong tài khoản.


2. Phân phối nguồn thu



Tổng nguồn thu hàng năm xây dựng Quỹ được phân phối sau:


a. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị, tổ chức khác: nộp 100% nguồn thu được về Liên đoàn Lao động tỉnh;


b. Đối với liên đoàn lao động cấp huyện (LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh): nguồn thu hàng năm được phân bổ làm 2 phần: 

- 70% nộp về LĐLĐ tỉnh;


- 30% giữ lại tại LĐLĐ cấp huyện để chi cho hoạt động thăm hỏi.


 Điều 11. Nội dung chi
1. Phân phối các khoản chi

Tổng nguồn thu từ vận động các cấp công đoàn được phân phối như sau:

a. 50% chi cho hoạt động xây dựng Mái ấm công đoàn;

b. 47% chi cho hoạt động thăm hỏi CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn rủi ro, bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn; con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi (trong đó LĐLĐ cấp huyện chi 30%).

c. 3% chi cho hoạt động quản lý và phát triển Quỹ.



2. Nội dung các khoản chi

a. Chi hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để xây mới hoặc sữa chữa từng phần hay toàn bộ nhà ở.


b. Chi hỗ trợ thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; đặc biệt khó khăn; bị tai nạn rủi ro; bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn.

c. Chi hỗ trợ con CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học giỏi.


d. Chi cho hoạt động quản lý, phát triển Quỹ gồm: 

- Các nội dung chi theo Điều 34, Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ vể tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. Cụ thể như sau:

+ Chi cho công tác tuyên truyền phát triển Quỹ;

+ Chi công tác vận động, tiếp nhận, thẩm định, nghiệm thu, bàn giao nhà Mái ấm công đoàn, tặng quà cho CNVCLĐ từ nguồn Quỹ;

+ Chi phụ cấp cho bộ máy quản lý Quỹ (nếu có);

+ Chi cho công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

+ Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của quỹ (nếu có).

- Định mức chi hoạt động, phát triển Quỹ do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định nhưng quỹ tối đa không quá 3% tổng thực thu hàng năm của Quỹ.
CHƯƠNG IV

ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC VÀ MỨC HỖ TRỢ


Điều 12. Điều kiện được Quỹ hỗ trợ

Quỹ ưu tiên hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ khi bản thân và đơn vị của cá nhân đã tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn Bình Định” và đảm bảo các điều kiện sau:

1. Điều kiện hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà 

a. Chưa có nhà ở hoặc đang sống trong nhà tạm bợ, nhà bị dột nát, hư hỏng nặng hoặc nhà bị hư hỏng một phần, hay toàn bộ do thiên tai, hoả hoạn; 

b. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn chưa có khả năng xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở;
c. Chưa được nhà nước, tổ chức công đoàn, các tổ chức khác hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở;

d. Có đất ở hợp pháp.
e. Là đoàn viên công đoàn từ 5 năm trở lên.
2. Điều kiện hỗ trợ thăm hỏi

a, Đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn (do thu nhập thấp, do bệnh tật, do nuôi dưỡng người bệnh tật nặng…); đặc biệt khó khăn (cả vợ và chồng đều bị bệnh hiểm nghèo hoặc có các con bị bệnh hiểm nghèo…); bị tai nạn rủi ro; bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn.
b. Con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học giỏi.

Điều 13. Hình thức và mức hỗ trợ

1. Hình thức hỗ trợ: Tuỳ theo khả năng nguồn thu của quỹ và điều kiện, hoàn cảnh đối tượng được hỗ trợ, Quỹ hỗ trợ trực tiếp theo hình thức bằng tiền hoặc bằng tiền kèm hiện vật (nếu có).    

2. Mức hỗ trợ 



a. Hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở


Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần (trừ các trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định), với mức hỗ trợ (kể cả hiện vật kèm theo) như sau:



- Hỗ trợ sửa chữa nhà: 

Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.


- Hỗ trợ xây nhà mới: 

Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.


Ngoài phần hỗ trợ của Quỹ, các cấp công đoàn có thể đề nghị chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác hỗ trợ thêm một phần kinh phí, vật liệu, nhân công kết hợp cùng sự hỗ trợ của gia đình, người thân để xây dựng, sửa chữa nhà.


b. Hỗ trợ thăm hỏi



Mức hỗ trợ do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định nhưng mỗi đối tượng được hỗ trợ không quá 01 lần/năm (kể cả hiện vật kèm theo), với mức cụ thể như sau:


- Đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn rủi ro, bị thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn mức hỗ trợ không quá 1.000.000 đồng/người (hỗ trợ định kỳ).


 - Đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn rủi ro nặng, bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn, mức hỗ trợ từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/người (hỗ trợ đột xuất).


- Những trường hợp hỗ trợ con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn học giỏi, mức hỗ trợ không quá 1.000.000 đồng/người.

CHƯƠNG V

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ, QUYẾT TOÁN HỖ TRỢ CỦA QUỸ
VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN


Điều 14.  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà (03 bộ có dấu đỏ)


1. Đối với cá nhân đề nghị


a. Đơn xin hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn Bình Định” có xác nhận của tổ chức công đoàn và đơn vị công tác (trong đơn phải ghi rõ hoàn cảnh gia đình, nội dung, địa điểm xây dựng) (Mẫu số 1);



b. Giấy tờ về quyền sử dụng đất của người đề nghị (bản pho to công chứng hoặc chứng thực). Trường hợp nếu đất chuyển nhượng, tặng, cho chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phải có hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận không tranh chấp của người có liên quan;


c. Dự trù kinh phí xây dựng nhà có xác nhận của công đoàn và đơn vị công tác (nội dung tương tự mẫu số 5);


d. Các giấy tờ chứng minh về thời gian công tác, tình trạng đời sống khó khăn do các nguyên nhân (thu nhập thấp, bị bệnh tật…) của vợ và chồng.


2. Đối với công đoàn cơ sở có đoàn viên đề nghị hỗ trợ



Tổng hợp hồ sơ của đoàn viên đề nghị hỗ trợ và kèm theo các văn bản:



a. Biên bản kiểm tra, khảo sát trường hợp đề nghị hỗ trợ (có xác nhận của chính quyền địa phương) (nội dung tương tự mẫu số 2); 



b. Ảnh chụp ngôi nhà trước khi xây dựng (đối với các trường hợp có nhà);


c. Tờ trình đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn Bình Định” của  công đoàn cơ sở (nội dung tương tự mẫu số 6);


d. Biên bản họp của BCH công đoàn cơ sở về hoàn cảnh gia đình, nhà ở, đất ở của người đề nghị hỗ trợ (mẫu số 3).


3. Đối với liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh 


Tổng hợp hồ sơ của công đoàn cơ sở cấp mình đề nghị hỗ trợ và kèm theo các văn bản:



a. Biên bản xác minh trường hợp đề nghị hỗ trợ về hoàn cảnh gia đình, nhà ở, đất ở của người đề nghị hỗ trợ (nội dung tương tự mẫu số 3);
 


b. Biên bản họp của BTV công đoàn cấp huyện, ngành;




c. Tờ trình đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn Bình Định” của công đoàn cấp huyện, ngành (nội dung tương tự mẫu số 6);


Điều 15. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thăm hỏi (02 bộ có dấu đỏ)


a. Tờ trình đề nghị hỗ trợ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cơ sở;



b. Danh sách tổng hợp đối tượng đề nghị hỗ trợ, trong đó nêu tóm tắt hoàn cảnh khó khăn, đơn vị công tác, nơi cư trú của đối tượng đề nghị hỗ trợ (mẫu số 4).


c. Chứng từ kèm theo chứng minh tình trạng, hoàn cảnh đối với trường hợp được hỗ trợ đột xuất trong trường hợp đặc biệt khó khăn.


Điều 16. Hồ sơ quyết toán đối với xây mới hoặc sửa chữa nhà (03 bộ có dấu đỏ)


1. Đối với cá nhân được hỗ trợ


- Hợp đồng thi công nhà (nếu có);



- Bản kê quyết toán xây dựng nhà gồm: tiền vật liệu, tiền công…(mẫu số 5);
- Cam kết sử dụng tiền hỗ trợ vào mục đích xây, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn (mẫu số 9);

2. Đối với công đoàn cơ sở có đoàn viên, CNVCLĐ được hỗ trợ


Tổng hợp hồ sơ của đoàn viên, CNVCLĐ được hỗ trợ và kèm các văn bản:


a. Giấy chi tiền cho cá nhân được hỗ trợ (đối với CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh);


b. Báo cáo kết quả xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” (mẫu số 7);



3. Đối với liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh và Ban Quản lý Quỹ
 

Phối hợp tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà gồm các thủ tục sau:


a. Biên bản nghiệm thu và bàn giao nhà có xác nhận của chính quyền địa phương, công đoàn và đơn vị quản lý đoàn viên, CNVCLĐ được hỗ trợ (mẫu số 8);


b. Ảnh chụp ngôi nhà sau khi hoàn thành đã nghiệm thu (ảnh chính diện ngôi nhà có biển “Mái ấm Công đoàn”).


d. Giấy chi tiền cho cá nhân được hỗ trợ.



Điều 17. Hồ sơ quyết toán đối với đối tượng được thăm hỏi (02 bộ có dấu đỏ)


Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức trao tiền thăm hỏi đến đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn phải gửi hồ sơ quyết toán về cấp quản lý Quỹ gồm: 


1. Danh sách tổng hợp có tóm tắt hoàn cảnh khó khăn, đơn vị công tác, nơi cư trú của đối tượng, số tiền hỗ trợ và ký nhận;


2. Ảnh chụp trao quà đến đoàn viên, CNVCLĐ.


Điều 18. Thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ


1. Đối với hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà: Chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Liên đoàn Lao động tỉnh phải có ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng (sửa chữa) nhà.


2. Đối với hỗ trợ thăm hỏi 


a. Hỗ trợ thăm hỏi định kỳ được tổ chức 02 lần/năm (vào tháng 5 dương lịch và tháng 12 âm lịch). Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị như sau:


- Đợt 1: trước ngày 30/3 dương lịch;



- Đợt 2: trước ngày 01/11 âm lịch.



b. Các trường hợp thăm hỏi đột xuất sẽ do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định.


Điều 19. Những trường hợp không nghiệm thu, không chi thanh toán hỗ trợ


1. Nhà xây dựng, sửa chữa có giá trị thấp hơn mức hỗ trợ hoặc có giá trị lớn hơn 10 lần so với mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 của Quy chế này.



2. Hoàn cảnh gia đình thực tế không đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 của Quy chế này.



3. Các trường hợp không nghiệm thu, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ không thanh toán tiền hỗ trợ; đồng thời thu hồi khoản tiền đã tạm ứng (nếu có). Trong trường hợp có hỗ trợ hiện vật thì được quyết toán chi phí hiện vật.
CHƯƠNG VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Điều 20. Trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn cơ sở 


1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và đơn vị tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ;



2. Tiếp nhận các khoản đóng góp của cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và đơn vị, doanh nghiệp để nộp về công đoàn cấp trên trực tiếp;


3. Tiếp nhận đơn xin hỗ trợ của đoàn viên, CNVCLĐ trực thuộc cấp quản lý; 



4. Chịu trách nhiệm trước công đoàn cấp trên trực tiếp về việc tổ chức thẩm định thực tế hoàn cảnh của đoàn viên, CNVCLĐ và đối tượng đề nghị hỗ trợ. 



5. Tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định gửi về công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp quản lý hoặc Ban Quản lý Quỹ (đối với CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh);


6. Hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các thủ tục đề nghị và thanh toán theo quy định của Quy chế này;


7. Tổ chức trao tặng, bàn giao nguồn hỗ trợ kịp thời và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích và đúng quy định. 



8. Thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định của Quy chế này.



Điều 21. Trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở


1. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức, cá nhân ủng hộ chủ trương, tham gia đóng góp xây dựng Quỹ;



2. Tiếp nhận đóng góp của cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ từ các cấp công đoàn và hỗ trợ của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nộp về Ban quản lý Quỹ;


3. Thực hiện và hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện các thủ tục đề nghị hỗ trợ và thanh toán theo quy định của Quy chế này;



4. Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ công đoàn cơ sở. Tổ chức kiểm tra, khảo sát các trường hợp đề nghị hỗ trợ; tổ chức họp xét, phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên hỗ trợ. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức thẩm định thực tế hoàn cảnh của đoàn viên, CNVCLĐ và đối tượng đề nghị hỗ trợ.


5. Tổng hợp hồ sơ xét hỗ trợ tại đơn vị và đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ theo quy định gửi về Ban Quản lý Quỹ;



6. Phối hợp tổ chức trao tặng hoặc bàn giao nguồn hỗ trợ kịp thời; kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích và đúng quy định. 


7. Tổng hợp hồ sơ và thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định của Quy chế này.


8. Hàng năm, tổ chức tổng kết, công khai việc huy động và kết quả hỗ trợ trong hội nghị tổng kết công đoàn cấp huyện, ngành; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện đối với Huyện ủy và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.


Điều 22. Trách nhiệm của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh


1. Chỉ đạo, tổ chức các cuộc vận động, quyên góp tạo nguồn quỹ hoạt động theo Quy chế này;


2. Xem xét và quyết định hình thức, mức hỗ trợ cho các đối tượng;



3. Trực tiếp hoặc uỷ quyền cho Ban quản lý Quỹ, các cấp công đoàn tổ chức trao nguồn hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ và kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích và quy định của Quy chế này. 


4. Chỉ đạo việc thực hiện tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đối tượng.


5. Chỉ đạo các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ban có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện Quy chế này.  


6. Tổ chức tổng kết, công khai việc huy động và kết quả hỗ trợ trong hội nghị tổng kết công đoàn tỉnh hàng năm và báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ theo yêu cầu của các cấp.

Điều 23.  Khen thưởng, kỷ luật


1. Các cấp công đoàn có thành tích đóng góp xây dựng Quỹ đạt từ 75% kế hoạch hàng năm giao vận động đóng góp trở lên và thực hiện tốt Quy chế hoạt động này, tùy theo mức độ đóng góp được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét cộng điểm thi đua và xét khen thưởng vào dịp tổng kết.


2. Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này, tùy từng trường hợp cụ thể và mức độ vi phạm sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và tổ chức công đoàn. 



Điều 24. Hiệu lực thi hành


1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành;



2. Các cấp công đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Mạnh Hùng 
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